
 
 

Supplementary-Grade2-WS8  1 | P a g e  

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 2 

PHIẾU SỐ 08 
 

 

I. Complete these words below. (Hoàn thành những từ bên dưới) 

 

1.  2.  3.  

__leph__nt oc__o__ __ s __as__i__e 

4.  5.  6.  

vi__l__n u__br__ll__ __o__e 

 

II. Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) 

 

1.   monster  umbrella  up   under 

2.    tall   ten   tiger   queen 

3. gecko   lotus   bear   elephant 

4.  grandma  sister   brother  mother 

5.  green   black   octopus  purple 

6.   uncle   van   volcano  violin
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III. Circle the best answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng) 

 

1. I like/ likes elephants. 

2. Who/ What is he? 

3. Who/ What animal do you like? 

4. What color is/ are this? 

5. Nice to meet you, too/ two. 

6. You’re welcome/ thank you. 

 

 

IV. Tick () the box. (đánh dấu  vào ô phù hợp) 

 
 

1. Yes, please.  

No, thank you    

 
 

2. This is my family.    

This is my friend.  

 
 

3. My dad is tall.  

My grandpa is tall.  

 
 

4. I like pigs.  

I like goats.  

 
 

5. Ice cream?  

Water?  

 
 

6. This is a yellow daisy.  

     This is a yellow rose.  
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V. Color the picture then answer the question below (Tô màu bức tranh rồi trả lời câu hỏi 

bên dưới) 

 
 

1- pink 2- green 3-blue  4-orange 

 

What color is the elephant? 

It’s_________________ 

 

---- The end ---- 


